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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, đặc  

biệt là từ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO), người tiêu dùng Việt Nam đã và đang đứng trước sự đa dạng, 

phong phú của các loại hàng hóa, dịch vụ. Việc lựa chọn một hàng hóa, 

dịch vụ đặc biệt là những hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng được cung 

cấp bởi một chủ thể nào đó đối với người tiêu dùng sẽ trở nên khó khăn 

hơn nếu như không có dấu hiệu để phân biệt. Nhãn hiệu với tư cách là dấu 

hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau đã 

làm được điều đó. Hơn thế nữa, nhãn hiệu còn là một "Giấy chứng nhận" 

về uy tín, khẳng định vị trí của các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên thị 

trường. Chính vì nhận biết được tầm quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu 

đối với quyền lợi của chính các chủ thể kinh doanh, cung cấp dịch vụ cũng 

như đối với người tiêu dùng, nên hiện nay, việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 

(NHHH), dịch vụ đang được hết sức quan tâm chú trọng.  

Trên thực tế, có những loại hàng hóa, dịch vụ giống nhau hoặc khác 

nhau, được cung cấp bởi một hay nhiều chủ thể khác nhau và đáp ứng được 

một số điều kiện nhất định nào đó, chẳng hạn về đặc tính xuất xứ, nguyên 

vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất 

lượng… Việc phân biệt các loại hàng hóa dịch vụ nói trên với các loại hàng 

hóa dịch vụ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh khác được đảm bảo thông 

qua nhãn hiệu chứng nhận (NHCN). 

Những nhãn hiệu này đã và đang góp phần to lớn vào sự phát triển 

chung của nền kinh tế quốc gia. Điều này đòi hỏi chúng ta cần phải có một 

cách nhìn nhận đúng đắn và có sự quan tâm cần thiết để bảo hộ đối tượng 

này một cách hiệu quả và kịp thời trên thực tế.  

Thực tiễn cho thấy, Việt Nam đã có rất nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện 

hệ thống pháp luật nói chung và lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT) nói riêng. 

Hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của nhiều Điều ước quốc tế về bảo 

hộ nhãn hiệu như Công ước Paris về sở hữu công nghiệp (SHCN), Hiệp định về 

các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPS), 

Thỏa ước Madrit về Đăng ký quốc tế NHHH và Nghị định thư liên quan đến 

Thỏa ước này…. Những qui định của các văn bản này về cơ bản cũng đã được  

chuyển hóa và vận dụng một cách phù hợp trong hệ thống pháp luật quốc 

gia, đặc biệt là trong Luật SHTT năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009.  

Việc áp dụng quy định về bảo hộ nhãn hiệu nói chung và NHCN nói 

riêng đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, những vi phạm liên 

quan đến nhãn hiệu và NHCN vẫn đang diễn ra rất phổ biến, ngày càng phức 

tạp, ảnh hưởng tới quyền lợi của chủ sở hữu cũng như người tiêu dùng và 

toàn xã hội. Có thể nói, những thành tựu mà Việt Nam đạt được còn mang 

tính vĩ mô nhiều hơn chứ chưa đi vào giải quyết một cách kịp thời và hiệu 

quả những nhu cầu thực tiễn mà xã hội đang đặt ra, đặc biệt là đối với việc 

bảo hộ NHCN. Hơn nữa, việc bảo hộ NHCN còn có ý nghĩa rất lớn không 

chỉ với chủ sở hữu nhãn hiệu, mà còn với người sản xuất kinh doanh, người 

tiêu dùng và với toàn xã hội. Đầu tiên, thông qua việc bảo hộ sẽ khuyến 

khích sự sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất tạo ra những sản phẩm vật chất và tinh 

thần có giá trị cho xã hội; thứ hai, sẽ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, 

giúp người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn những mặt hàng hóa, dịch vụ chất 

lượng cao; thứ ba, sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài...  

Do vậy, việc nghiên cứu, bảo hộ NHCN ở Việt Nam đang là một việc 

làm hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, 

tác giả đã lựa chọn đề tài: "Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận ở Việt Nam theo 

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005" làm luận văn tốt nghiệp của mình.  

2. Tình hình nghiên cứu 

Bảo vệ quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói chung và NHCN nói riêng 

đang là một vấn đề nóng trong thực tiễn cuộc sống và một vấn đề đáng quan tâm 

trong hệ thống pháp luật. Thực tế, trong thời qua ở Việt Nam cũng đã có một số 

luận văn, luận án, bài viết, công trình nghiên cứu bình luận, lý giải về vấn đề 

này. Có thể kể đến một số như: Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội: 

"Một số vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng 

hóa theo qui định của pháp luật dân sự" của Vũ Thị Hải Yến, 2001; Luận 

văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội: "Pháp luật về bảo hộ quyền sở 
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hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam - thực trạng và giải 

pháp" của Hồ Ngọc Hiển, 2004; Luận văn thạc sĩ "So sánh pháp luật về bảo hộ 

nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam với các Điều ước quốc tế và pháp luật của 

một số nước công nghiệp phát triển" của Vũ Thị Phương Lan; Luận văn thạc sĩ 

"Bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam" của tác giả Trần Nguyệt 

Minh; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia năm 2002: "Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ trên thế 

giới và phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng 

hóa, nhãn hiệu dịch vụ" của Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh; bài viết "Một số vấn 

đề về Nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng"  của Nguyễn Như Quỳnh (Tạp chí Luật 

học, số 2-2001); bài viết: "Bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam" của 

Thạc sĩ Lê Hoài Dương (Tạp chí Tòa án nhân dân, số 10-2003)… 

Tuy vậy, mỗi công trình nghiên cứu là một sự khai thác, đánh giá các 

khía cạnh khác nhau, nhìn nhận vấn đề dưới các góc độ khác nhau.  

Với công trình của mình, tác giả sẽ tiếp cận vấn đề một cách tổng quan 

về lý luận cũng như thực tiễn bảo hộ NHCN tại Việt Nam trong những năm 

gần đây. Qua đó, đánh giá một cách cụ thể hơn những kết quả đã đạt được về 

công tác bảo hộ trong thời gian vừa qua và những giải pháp đưa ra sẽ là cơ 

sở cho việc hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới. Do đó, công trình sẽ 

không phải là sự lặp lại của bất kỳ công trình nào trước đó.  

3. Mục đích, nhiệm vụ của việc nghiên cứu đề tài 

Trên thực tế, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về lý luận cũng như 

thực tiễn của việc bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu trong đó có bao hàm cả 

NHCN. Nhưng lại chưa có nhiều công trình đi sâu nghiên cứu, đánh giá về thực 

trạng bảo hộ quyền SHTT đối với NHCN tại Việt Nam. Mà như chúng ta biết, 

việc nghiên cứu tình hình bảo hộ, thực trạng xâm phạm quyền SHCN đối với 

NHCN là một nhu cầu tất yếu để hoàn thiện pháp luật, tạo môi trường pháp lý an 

toàn và thuận lợi cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước; 

đồng thời cũng là một cách bảo vệ hữu hiệu quyền lợi của người tiêu dùng.  

Do vậy, thông qua đề tài này, tác giả sẽ nghiên cứu một cách hệ thống 

các qui định của pháp luật liên quan tới việc bảo hộ NHCN ở Việt Nam. Với 

việc đưa ra các số liệu thực tế, các vụ việc cụ thể về bảo hộ NHCN trong 

thời gian gần đây mà các công trình nghiên cứu trước chưa đề cập hoặc chưa 

cập nhật, tác giả muốn làm rõ thực trạng việc bảo hộ NHCN ở Việt Nam trong 

những năm qua, đánh giá về những kết quả đạt được và những vấn đề còn hạn 

chế, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị giúp hoàn thiện chính sách 

pháp luật của Nhà nước đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu và người có liên quan. 

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận văn cần phải giải quyết 

được những nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Những vấn đề lý luận chung về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu 

và NHCN. 

- Bảo hộ NHCN theo qui định của Luật SHTT năm 2005. 

- Thực tiễn bảo hộ NHCN ở Việt Nam và các phương hướng, giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Những vấn đề lý luận về bảo hộ 

NHCN tại Việt Nam, thực trạng các qui định của pháp luật hiện hành về bảo 

hộ NHCN, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong cơ chế bảo vệ quyền và 

phương hướng, giải pháp hoàn thiện các qui định của pháp luật. 

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài đi sâu nghiên cứu các qui định 

của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu đối với NHCN và thực trạng bảo hộ 

NHCN tại Việt Nam trong những năm gần đây. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 

Phương pháp luận sử dụng chung cho mọi đề tài khoa học là phương pháp 

biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin và luận văn này cũng không nằm 

ngoài thông lệ đó. Đồng thời, tác giả còn sử dụng các phương pháp bổ trợ như 

phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình thực tế nhằm có 

cái nhìn vấn đề một cách khách quan, toàn diện nhất. Thông qua đó, rút ra những 

ưu điểm, những hạn chế trong qui định của pháp luật và thực tế áp dụng pháp 

luật. Từ đó, có những giải pháp, kiến nghị, hoàn thiện các quy định đó cho phù 

hợp với thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan. 

6. Kết cấu của luận văn  

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

của luận văn gồm 3 chương: 
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Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp đối với nhãn hiệu và nhãn hiệu chứng nhận. 

Chương 2: Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận theo qui định của Luật sở hữu 

trí tuệ năm 2005. 

Chương 3: Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận ở Việt Nam và các 

phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ. 

 

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG  

VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP  

ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN 

1.1. Khái quát chung về nhãn hiệu với tƣ cách là đối tƣợng quyền 

sở hữu công nghiệp 

1.1.1. Khái niệm nhãn hiệu 

1.1.1.1. Khái niệm nhãn hiệu theo quy định của Điều ước quốc tế và 

pháp luật của một số quốc gia 

Theo quan niệm của Tổ chức SHTT thế giới WIPO: "Dấu hiệu dùng để 

phân biệt hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp công nghiệp hoặc thương mại 

hoặc của một nhóm các doanh nghiệp đó. Dấu hiệu này có thể là một hoặc 

nhiều từ ngữ, chữ số, hình, hình ảnh, biểu tượng, màu sắc, hoặc sự kết hợp 

các màu sắc, hình thức hoặc sự trình bày đặc biệt trên bao bì, bao gói sản 

phẩm. Dấu hiệu này có thể là sự kết hợp nhiều yếu tố nói trên. Nhãn hiệu 

hàng hóa chỉ được chấp thuận bảo hộ nếu nó chưa được cá nhân hoặc 

doanh nghiệp nào khác ngoài chủ sở hữu nhãn hiệu đó sử dụng hoặc nhãn 

hiệu đó không được trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một 

nhãn hiệu khác được đăng ký trước đó cho cùng loại sản phẩm". 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Hiệp định TRIPS: "Bất kì một dấu 

hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ 

của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác đều có 

thể làm nhãn hiệu hàng hóa. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, 

các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình họa và tổ hợp màu sắc cũng như tổ hợp bất 

kỳ của các dấu hiệu đó, phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa". 

Theo Cộng đồng Châu Âu, Định nghĩa về nhãn hiệu được quy định ở 

Điều 2 Chỉ thị 89/104 và Điều 4 Quy định 40/94 là: "Một nhãn hiệu cộng 

đồng có thể gồm bất kỳ dấu hiệu nào được trình bày một cách rõ ràng và chi 

tiết (represented graphically), đặc biệt là các từ, bao gồm tên riêng, các 

phác họa hình ảnh, chữ viết, chữ số, hình dáng của hàng hóa hoặc của bao 

bì sản phẩm, với điều kiện là những dấu hiệu đó phải có khả năng phân biệt 

hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với hàng hóa, dịch vụ 

của các chủ thể kinh doanh khác."  

Theo một định nghĩa được sử dụng trên trang Wed chính thức của Văn 

phòng Nhãn hiệu và sáng chế Hoa Kỳ (USPTO): Nhãn hiệu hàng hóa là bất 

kỳ từ ngữ, tên gọi, một biểu tượng hay hình vẽ hay bất kỳ sự kết hợp nào của 

chúng được sử dụng hoặc sẽ được sử dụng trong thương mại để xác định 

nguồn gốc hàng hóa và phân biệt những hàng hóa đó với hàng hóa của các 

nhà sản xuất hoặc nhà phân phối khác. Nói cách khác, theo định nghĩa trên, 

nhãn hiệu có thể được hiểu như tên thương mại. 

Theo pháp luật nhãn hiệu của EU, khái niệm nhãn hiệu được sử dụng 

thống nhất cho cả hàng hóa và dịch vụ. Theo đó, nhãn hiệu có thể bao gồm 

bất kỳ dấu hiệu nào có thể được trình bày một cách vật chất và riêng biệt 

dưới dạng từ ngữ, bao gồm tên riêng, các thiết kế, chữ cái, con số, hình dáng 

hay bao bì hàng hóa, có khả năng phân biệt hàng hóa hay dịch vụ của một 

chủ thể này với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác.  

1.1.1.2. Khái niệm nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam 

Văn bản quy phạm pháp đầu tiên ở nước ta quy định chi tiết về bảo hộ 

NHHH là Điều lệ về NHHH, ban hành kèm theo Nghị định 197/HĐBT ngày 14 

tháng 12 năm 1982. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 197/HĐBT quy 

định: "Nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ pháp lý là những dấu hiệu được 

chấp nhận có thể là từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ, hình nổi... hoặc là sự kết hợp 

các yếu tố trên, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc kết hợp". 

Đến ngày 28 tháng 01 năm 1989, Hội đồng Nhà nước đã thông qua Pháp 

lệnh bảo hộ SHCN. Tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh, khái niệm NHHH 

được quy định như sau: "Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để 

phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
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khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp 

các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc". 

Đến năm 1995, khái niệm NHHH được quy định trong văn bản quy 

phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất đó là Bộ luật dân sự năm 1995. 

Điều 785 BLDS 1995 đã quy định: "Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu 

dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc kết 

hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc". 

Theo quy định của pháp luật SHTT hiện hành cụ thể tại Khoản 16 Điều 4 

Luật SHTT Việt Nam 2005 phần giải thích từ ngữ: "Nhãn hiệu là dấu hiệu 

dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau". 

Như vậy, nhãn hiệu là dấu hiệu được nhìn thấy dưới dạng chữ cái từ 

ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, 

được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc và có khả năng phân biệt 

hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau. 

1.1.2. Điều kiện bảo hộ với nhãn hiệu 

Một nhãn hiệu muốn được bảo hộ về mặt pháp lý, thì nó phải đáp ứng 

được các điều kiện nhất định. Theo Điều 72 Luật SHTT 2005, nhãn hiệu 

được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện: "(1) là dấu hiệu nhìn thấy được dưới 

dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp 

các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc và (2) có khả 

năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, 

dịch vụ của chủ thể khác."  

1.1.3. Phân loại nhãn hiệu 

Việc phân nhãn hiệu thành các dạng khác nhau, có ý nghĩa rất quan 

trọng cả về lý luận và thực tiễn. Thực tế, có thể phân loại nhãn hiệu theo 

nhiều tiêu chí như: 

- Theo hình thức, có các loại nhãn hiệu như: Nhãn hiệu từ ngữ; Nhãn hiệu 

chữ cái và số; Nhãn hiệu là hình vẽ, hình ảnh; Nhãn hiệu hình khối; Nhãn hiệu 

kết hợp (chữ, hình, hình khối, số...); và nhãn hiệu đặc biệt (Nhãn hiệu âm 

thanh, mùi vị, ánh sáng...) 

- Theo mức độ nổi tiếng: Có nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng;  

- Theo số lượng chủ thể của nhãn hiệu: Có nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu 

tập thể. 

- Theo tính chất của nhãn hiệu: Có nhãn hiệu thường, nhãn hiệu liên 

kết, NHCN. 

1.2. Khái quát chung về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp với nhãn 

hiệu chứng nhận 

1.2.1. Khái niệm nhãn hiệu chứng nhận và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận 

1.2.1.1. Khái niệm nhãn hiệu chứng nhận 

Theo quy định tại Điều 4 Luật SHTT 2005: "Nhãn hiệu chứng nhận là 

nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng 

trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính 

về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức 

cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính 

khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu." 

1.2.1.2. Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận 

Bảo hộ NHCN là hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực 

hiện theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định nhằm xác  lập quyền sở 

hữu đối với NHCN, quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể có liên 

quan, đồng thời xác định những hành vi bị coi là xâm phạm và quy định các 

biện pháp xử lý các hành vi xâm phạm đó.  

1.2.2. Chức năng của nhãn hiệu chứng nhận 

Nhãn hiệu chứng nhận, trước tiên nó phải là một nhãn hiệu, do đó, nó 

có chức năng cơ bản của nhãn hiệu là chức năng phân biệt. Chức năng này 

thể hiện ở việc một hàng hóa, dịch vụ mang NHCN có khả năng được phân 

biệt với hàng hóa, dịch vụ mang các nhãn hiệu của các tổ chức cá nhân khác 

hay không.  

Ngoài ra, NHCN còn có đặc trưng riêng như: 

- Nhãn hiệu chứng nhận giúp người tiêu dùng có thể biết được một hàng 

hóa, dịch vụ đáp ứng được tiêu chuẩn nào đó do chủ sở hữu NHCN đó đề ra. 

- Nhãn hiệu chứng nhận thể hiện tính chất chung nhất của các sản phẩm 

hàng hóa, dịch vụ có gắn nhãn hiệu đó về một hoặc nhiều đặc tính nào đó 

như xuất xứ, nguyên vật liệu, cách thức sản xuất, chất lượng... 
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1.2.3. Phân biệt nhãn hiệu chứng nhận với một số đối tượng sở hữu 

công nghiệp khác  

1.2.3.1. Nhãn hiệu chứng nhận với nhãn hiệu tập thể 

Có thể thấy, NHCN và nhãn hiệu tập thể có khá nhiều điểm tương đồng 

nhau. Song, hai loại nhãn hiệu này cũng có những khác biệt đáng kể: 

* Về chủ sở hữu:  

- Chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể là một tập thể các nhà sản xuất (thường 

là một hiệp hội, hợp tác xã, tổng công ty…).  

- Chủ sở hữu NHCN là một tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng 

nhận chất lượng, đặc tính…của hàng hóa, dịch vụ đăng ký. 

* Về đối tượng sử dụng nhãn hiệu: 

- Nhãn hiệu tập thể: Quyền sử dụng nhãn hiệu thuộc về các thành viên 

của tổ chức tập thể đó.  

- Nhãn hiệu chứng nhận: Quyền sử dụng thuộc về bất kỳ cá nhân, tổ 

chức nào có sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được các tiêu chuẩn định sẵn.  

* Ngoài ra: Nhãn hiệu tập thể được quy định trong pháp luật về SHTT 

của nhiều nước và trong các điều ước quốc tế điển hình là tại Điều 7bis Công 

ước Pari. Còn NHCN hầu như không được đề cập đến trong các điều ước 

quốc tế, kể cả Hiệp định TRIPs. 

1.2.3.2. Nhãn hiệu chứng nhận với nhãn hiệu liên kết 

Theo Khoản 19 Điều 4 Luật SHTT 2005 quy định thì: "Nhãn hiệu liên kết 

là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho 

sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau". 

Nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu liên kết khác nhau ở một số đặc 

điểm sau: 

* Về chủ sở hữu: 

- Nhãn hiệu chứng nhận được cấp cho cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

chứng nhận. 

- Nhãn hiệu liên kết được cấp cho chính các cá nhân, tổ chức có hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  

* Về điều kiện sử dụng:  

- Các chủ thể sử dụng NHCN phải tuân thủ những tiêu chuẩn, quy chế 

quy định sẵn.  

- Chủ sở hữu nhãn hiệu liên kết có thể tự do sử dụng nhãn hiệu của 

mình mà không bị hạn chế bởi những tiêu chuẩn nhất định đặt ra. 

* Thuận lợi khi đăng ký nhãn hiệu: 

- Việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu liên kết giúp cho chủ sở hữu nhãn 

hiệu không cần phải xây dựng uy tín cho từng mặt hàng, từng nhãn hiệu 

riêng biệt, do đó tiết kiệm được các chi phí quảng cáo, tạo uy tín cho những 

sản phẩm dịch vụ mới của doanh nghiệp. 

- Việc đăng ký và sử dụng NHCN lại phát huy tối đa vai trò của tập thể 

trong việc đưa hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu ra thị trường.  

1.2.3.3. Nhãn hiệu chứng nhận với tên thương mại  

1.2.3.4. Nhãn hiệu chứng nhận với chỉ dẫn địa lý 

Nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý đều là đối tượng SHCN được bảo 

hộ và đều được dùng để chỉ dẫn nguồn gốc sản phẩm. Khoản 22 Điều 4 Luật 

SHTT 2005 quy định: "Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có 

nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể". 

Trước hết, NHCN và chỉ dẫn địa lý có những điểm chung nhất định. 

Tuy nhiên, NHCN và chỉ dẫn địa lý cũng có những khác biệt cơ bản như sau: 

Một là, NHCN giúp người tiêu dùng xác định được các đặc tính về xuất 

xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch 

vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng 

hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Còn chỉ dẫn địa lý lại giúp người tiêu dùng xác 

định một khu vực nhân lí cụ thể mà trên đó một hoặc một số cá nhân, tổ chức có 

hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất hàng hóa mang chỉ dẫn địa lý đó. 

Hai là, NHCN không bắt buộc phải chứa đựng những thông tin về 

nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Chỉ dẫn địa lý, dấu hiệu thông tin về nguồn 

gốc địa lý của sản phẩm lại là điều kiện bắt buộc để sản phẩm đó được bảo hộ. 

Ba là, NHCN là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, 

hình vẽ, hình ảnh kể cả hình ảnh ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, 

được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Trong khi đó, với chỉ dẫn địa lý 

dấu hiệu được bảo hộ có thể là từ ngữ, thường phải là từ có nghĩa, tức phải 

đọc được thành tiếng, phải chỉ dẫn đến một khu vực địa lý nhất định hoặc cũng 

có thể là các dấu hiệu hình ảnh hoặc biểu tượng mô tả một khu vực địa lý.  
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Bốn là, cá nhân, tổ chức sử dụng NHCN là những người cùng sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm, tuân thủ theo quy chế sử dụng. Trái lại, người sử dụng 

chỉ dẫn địa lý thì phải là những cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm tại địa phương gắn liền với chỉ dẫn đó. 

Năm là, đối với NHCN, chủ sở hữu nhãn hiệu được độc quyền sử dụng. 

Còn chỉ dẫn địa lý là đối tượng không được độc quyền sử dụng, vì vậy người 

sử dụng chỉ dẫn địa lý không được độc quyền chiếm hữu, định đoạt mà chỉ 

có quyền sử dụng. 

Sáu là, với NHCN quyền sở hữu được bảo hộ hữu hạn trong 10 năm và 

có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp. Còn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ không xác 

định thời hạn. 

1.2.3.5. Nhãn hiệu chứng nhận với một số đối tượng sở hữu công 

nghiệp khác  

- Với kiểu dáng công nghiệp 

- Với khái niệm " Nhãn hàng hóa" 

1.2.4. Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận theo các điều ước quốc tế và 

pháp luật của một số quốc gia 

1.2.4.1. Theo các điều ước quốc tế: 

Hiện nay, có rất nhiều điều ước quốc tế quan trọng điều chỉnh về lĩnh 

vực SHTT nói chung và việc bảo hộ nhãn hiệu nói riêng. 

Tuy nhiên có thể khẳng định, ở tất cả các Điều ước quốc tế này, dù có 

rất nhiều quy định về nhãn hiệu nói chung, cũng như các quy định về nhãn 

hiệu tập thể, nhãn hiệu nổi tiếng song lại không có một quy định nào, dù là 

gián tiếp nói về NHCN. 

1.2.4.2. Theo pháp luật của một số quốc gia 

Quốc gia đầu tiên phải kể đến đó là Hoa Kỳ. Theo như Điều 1127 Chương 

15, Đạo Luật Lanham Act:" Nhãn hiệu chứng nhận là bất kỳ chữ, tên gọi, biểu 

tượng, hình vẽ hoặc sự kết hợp các yếu tố đó đã được sử dụng hoặc có ý định sử 

dụng trong hoạt động thương mại bởi một người không phải là chủ sở hữu nhãn 

hiệu, được chủ sở hữu đăng ký nhằm mục đích cho phép người khác sử dụng và 

nộp đơn đăng ký bảo hộ nhằm chứng nhận rằng hàng hóa và dịch vụ mang 

nhãn có nguồn gốc khu vực hoặc nguồn gốc khác, có nguyên liệu, cách thức sản 

xuất, chất lượng, sự chính xác hoặc đặc tính khác của hàng hóa hay dịch vụ của 

người nào đó hoặc chứng nhận quy trình và cách thức sản xuất hàng hóa và 

dịch vụ được thực hiện bởi các thành viên của hiệp hội hoặc tổ chức khác".  

Theo quy định trên, NHCN của Hoa Kỳ tương đồng với cách hiểu 

NHCN của các nước. Theo đó, NHCN phải đáp ứng các điều kiện của một 

nhãn hiệu thông thường, được chủ sở hữu đăng ký và cho phép người khác 

sử dụng nhằm chứng nhận rằng hàng hóa và dịch vụ mang nhãn có nguồn 

gốc khu vực hoặc nguồn gốc khác, có nguyên liệu, cách thức sản xuất, chất 

lượng, sự chính xác hoặc đặc tính khác của hàng hóa hay dịch vụ của người 

nào đó hoặc chứng nhận quy trình và cách thức sản xuất hàng hóa và dịch vụ 

được thực hiện bởi các thành viên của hiệp hội hoặc tổ chức khác mà không 

phải là chủ sở hữu nhãn hiệu. Ví dụ như cam Florida, rượu vang Napa 

Valley và táo bang Washington. 

 

Chương 2 

BẢO HỘ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN  

THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005 

2.1. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận 

Nhãn hiệu chứng nhận trước tiên nó là một nhãn hiệu, thuộc đối tượng 

bảo hộ của quyền SHCN. Do đó, các điều kiện bảo hộ đối với NHCN được 

các văn bản pháp luật về SHTT quy định. 

Đầu tiên, NHCN phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ 

sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.  

Thứ hai, NHCN phải là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ 

ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, 

được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.  

2.2. Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu chứng nhận 

Hiện nay, trên thế giới, có hai hình thức xác lập quyền với nhãn hiệu là trên 

cơ sở sử dụng hoặc cơ sở đăng ký. Tuy nhiên, theo quy định của Công ước Pari và 

pháp luật của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam thì nhãn hiệu được 

bảo hộ thông qua hình thức đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  
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2.2.1. Quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận 

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 4 Điều 87 Luật SHTT 2005 đã được 

sửa đổi bổ sung năm 2009, quyền đăng ký NHCN thuộc về tổ chức có chức 

năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí 

khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ với điều kiện không tiến hành sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn 

gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

 2.2.2. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu chứng nhận 

 - Bước thứ nhất: Tiếp nhận đơn đăng ký 

- Bước thứ hai: Thẩm định hình thức đơn đăng ký 

- Bước thứ ba: Công bố đơn đăng ký NHCN  

- Bước thứ tư: Thẩm định nội dung đơn đăng ký 

2.3. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu chứng nhận  

2.3.1. Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức 

cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

* Quyền của chủ sở hữu NHCN 

Thứ nhất: Quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng NHCN thuộc 

quyền sở hữu của mình thông qua các hành vi sau: 

+ Gắn NHCN được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện 

kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh. 

+ Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa 

mang nhãn hiệu được bảo hộ. 

+ Xuất khẩu sản phẩm có gắn NHCN đã được bảo hộ tại các nước khác 

trên thế giới. 

Thứ hai: Quyền ngăn cấm người khác sử dụng NHCN thuộc quyền sở 

hữu của mình.  

Thứ ba: Quyền định đoạt NHCN. Cụ thể đó là quyền chuyển giao quyền 

sở hữu của chủ sở hữu cho các tổ chức cá nhân đáp ứng được yêu cầu thông 

qua Hợp đồng chuyển nhượng NHCN. 

* Quyền của tổ chức cá nhân được cấp phép sử dụng NHCN 

- Gắn nhãn hiệu đã được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện 

kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh. 

- Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa 

mang nhãn hiệu được bảo hộ. 

- Xuất khẩu sản phẩm có gắn NHCN đã được bảo hộ tại các nước khác 

trên thế giới.  

2.3.2. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức 

cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

* Nghĩa vụ của chủ sở hữu NHCN: 

- Chủ sở hữu NHCN phải tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế sử dụng, có 

nghĩa vụ kiểm tra, thẩm định việc cấp phép sử dụng NHCN cho các tổ chức 

cá nhân đáp ứng được các yêu cầu đề ra theo quy chế.  

- Chủ sở hữu có nhiệm vụ giám sát hoạt động của những người sử dụng 

nhãn hiệu nhằm bảo đảm sự tuân thủ nghiêm ngặt với các tiêu chuẩn chứng nhận. 

- Phối hợp cùng với các sở, ban ngành cũng như với chính các doanh 

nghiệp để thúc đẩy, xúc tiến việc phát triển các NHCN này trên thị trường 

trong nước và quốc tế. 

- Có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. 

* Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép sử dụng NHCN: 

- Các doanh nghiệp được cấp phép sử dụng NHCN có nghĩa vụ tuân thủ 

nghiêm chỉnh quy chế sử dụng cũng như các tiêu chuẩn đã đề ra. 

- Sử dụng NHCN theo đúng như mẫu nhãn hiệu đã đăng ký và được bảo 

hộ. Sử dụng mẫu nhãn hiệu cho đúng danh mục sản phẩm dịch vụ đăng ký 

kèm theo. 

- Phối hợp với các tổ chức cá nhân cùng sử dụng nhãn hiệu và với chủ 

sở hữu để cùng nhau xây dựng và phát triển NHCN. 

2.3.3. Thời hạn bảo hộ với nhãn hiệu chứng nhận 

Đơn đăng ký NHCN, nếu đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ thì sẽ được 

Cục SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Giấy chứng nhận này có 

hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam, và có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 

năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 

năm. Việc gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được 

tiến hành tại Cục SHTT, chủ giấy chứng nhận phải nộp lệ phí gia hạn theo 

quy định của pháp luật. 
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2.4. Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu chứng nhận 

2.4.1. Chuyển nhượng quyền sở hữu 

Một trong những quyền năng cơ bản nhất của chủ sở hữu NHCN, là họ 

được độc quyền sử dụng NHCN đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng. 

Trong thời gian đó, họ có quyền cho phép các tổ chức cá nhân khác, sử dụng 

nhãn hiệu đã được bảo hộ của họ. Và cũng như chủ sở hữu các loại tài sản 

khác, chủ sở hữu NHCN có thể định đoạt tài sản vô hình này thông qua Hợp 

đồng chuyển nhượng quyền SHCN. 

Tại Khoản 1 Điều 138 Luật SHTT quy định: "Chuyển nhượng quyền sở 

hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao 

quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác."  

Thông qua việc chuyển nhượng này, quyền sở hữu của chủ sở hữu sẽ bị 

chấm dứt hoàn toàn. Bên nhận chuyển nhượng sẽ tiếp nhận toàn bộ các 

quyền và nghĩa vụ đối với NHCN được chuyển nhượng.  

2.4.2. Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

Việc chuyển quyền sử dụng NHCN, chủ sở hữu nhận được một khoản 

tiền nhất định đồng thời bảo lưu được quyền sở hữu của mình.  

Việc chuyển quyền sử dụng NHCN, có những đặc trưng riêng. 

- Việc chuyển quyền sử dụng NHCN, thường được thực hiện không 

thông qua thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng tại Cục SHTT.  

- Việc sử dụng NHCN của các tổ chức cá nhân được thực hiện trong 

phạm vi, thời hạn mà các bên đã thỏa thuận và phù hợp với không gian, thời 

gian có hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký NHCN được cấp.  

- Về chủ thể tham gia hợp đồng chuyển quyền sử dụng NHCN bao gồm một 

bên là chủ sở hữu NHCN và một bên là số lượng không hạn chế các tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu, đáp ứng được các tiêu chuẩn sử dụng 

nhãn hiệu đề ra trong quy chế và có yêu cầu được cấp phép sử dụng nhãn hiệu. 

2.5. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu chứng nhận  

2.5.1. Khái niệm và đặc điểm bảo vệ quyền sở hữu với nhãn hiệu 

chứng nhận 

Về mặt khách quan: Bảo vệ quyền sở hữu với NHCN là tổng hợp các 

quy định của pháp luật ghi nhận các quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu 

và các biện pháp xử lý các hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu được 

pháp luật thừa nhận. 

Về mặt chủ quan: Bảo vệ quyền sở hữu là việc áp dụng các biện pháp cụ 

thể để xử lý hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu tùy theo tính chất, mức 

độ xâm phạm. 

2.5.2. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp  đối với nhãn 

hiệu chứng nhận  

* Các dạng hành vi xâm phạm: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 129 

Luật SHTT 2005, hành vi xâm phạm quyền đối với NHCN gồm:  

- Hành vi sử dụng dấu hiệu trùng với NHCN được bảo hộ cho hàng hóa, dịch 

vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó; 

- Hành vi sử dụng dấu hiệu trùng với NHCN được bảo hộ cho hàng hóa, 

dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng 

ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về 

nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ; 

- Hành vi sử dụng dấu hiệu tương tự với NHCN được bảo hộ cho hàng 

hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh 

mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây 

nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;   

- Hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng 

hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho 

hàng hóa, dịch vụ bất kỳ. 

* Xác định hành vi xâm phạm: Hành vi được xác định là xâm phạm 

quyền SHTT khi có đủ các căn cứ: 

- Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ 

quyền SHTT; 

- Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét;  

- Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể của quyền 

sở hữu; 

- Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam, trường hợp hành vi bị xem 

xét diễn ra trên Internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng 

tin tại Việt Nam thì cũng được coi là xảy ra tại Việt Nam.  
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2.5.3. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu 

chứng nhận 

Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu đối với NHCN là các cách thức được 

chủ sở hữu hoặc Nhà nước, cơ quan nhà nước sử dụng để bảo vệ quyền của 

chủ sở hữu khi các quyền này bị xâm phạm.  

Luật SHTT 2005 quy định các biện pháp bảo vệ sau đây: 

2.5.3.1. Biện pháp tự bảo vệ  

2.5.3.2. Biện pháp dân sự  

* Các biện pháp dân sự được Tòa án áp dụng:  

Các biện pháp dân sự được Tòa án áp dụng bao gồm: Buộc chấm dứt 

hành vi xâm phạm; Buộc xin lỗi, cải chính công khai; Buộc thực hiện nghĩa 

vụ dân sự; Buộc bồi thường thiệt hại; Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa 

vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên 

liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu đối với NHCN với điều kiện không làm 

ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu NHCN, 

* Nghĩa vụ chứng minh hành vi xâm phạm quyền sở hữu với NHCN: 

Đối với nguyên đơn 

Đối với bị đơn 

* Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại: 

- Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn 

đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu NHCN, nếu khoản 

lợi nhuận giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất. 

- Giá chuyển giao quyền sử dụng NHCN với giả định bị đơn được 

nguyên đơn cho phép sử dụng NHCN đó trong phạm vi tương ứng với hành 

vi xâm phạm. 

- Mức bồi thường thiệt hại có thể do Tòa án ấn định tùy thuộc vào mức 

độ thiệt hại nhưng không quá năm triệu đồng. 

* Quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: 

- Đang có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được cho chủ sở hữu  

- Hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu NHCN hoặc chứng cứ 

liên quan đến hành vi xâm phạm có nguy cơ bị tẩu tán hoặc bị tiêu hủy nếu 

không được bảo vệ kịp thời 

Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cũng phải có nghĩa 

vụ nhất định như: 

- Nghĩa vụ chứng minh quyền yêu cầu của mình là có căn cứ 

- Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại gây ra cho người bị áp dụng biện pháp 

đó trong trường hợp người đó không xâm phạm 

2.5.3.3. Biện pháp hành chính 

Đây là biện pháp được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để 

xử lý các hành vi xâm phạm quyền đối với NHCN. 

Các biện pháp hành chính có thể áp dụng như: cảnh cáo, phạt tiền.  

Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, tổ chức, cá nhân xâm 

phạm quyền sở hữu với NHCN còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử 

phạt bổ sung và có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả. 

2.5.3.4. Biện pháp hình sự 

Đối với những hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với NHCN mà có 

yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 

của pháp luật hình sự.  

2.5.3.5. Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan 

đến SHTT 

Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên 

quan đến NHCN sẽ được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể có quyền với 

NHCN, khi quyền của họ đang bị hoặc có nguy cơ bị xâm phạm.  

 

Chương 3 

THỰC TIỄN BẢO HỘ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN Ở VIỆT NAM 

VÀ CÁC PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO  

HIỆU QUẢ BẢO HỘ 

3.1. Thực trạng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam 

3.1.1. Hoạt động xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận 

Theo Số liệu báo cáo thống kê hàng năm của Cục SHTT, trong khoảng 

thời gian từ năm 1982 đến 2012, số lượng các đơn đăng ký bảo hộ quyền 

SHCN nói chung và bảo hộ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu nói riêng không 

ngừng tăng cao.  
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So với nhãn hiệu thông thường, hoạt động xác lập quyền với NHCN có 

một số đặc thù riêng. Với NHCN, quyền nộp đơn, chỉ thuộc về tổ chức đáp 

ứng được một số yêu cầu cũng khá đặc thù: Phải không trực tiếp hoặc gián 

tiếp sản xuất kinh doanh các sản phẩm mang NHCN, phải có chức năng 

kiểm soát, chứng nhận các tiêu chí của sản phẩm, phải đảm bảo các điều 

kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh tế, và nguồn nhân lực để thực hiện chức 

năng của mình. Chính bởi các điểm đặc thù nói trên, nên các chủ thể có 

quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ NHCN bị hạn chế hơn so với chủ thể nộp 

đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thông thường. Số lượng các chủ thể có quyền 

nộp đơn đăng ký bảo hộ NHCN ít hơn, với điều kiện yêu cầu chặt chẽ hơn, 

nên số lượng đơn đăng ký bảo hộ NHCN và số văn bằng bảo hộ với NHCN 

được cấp ra, chiếm tỷ lệ khá nhỏ so với nhãn hiệu thông thường, chỉ khoảng 

5 - 8 % trên tổng số đơn nhãn hiệu, và văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp.  

3.1.2. Hoạt động khai thác, sử dụng, quản lý nhãn hiệu chứng nhận 

Có thể nói, việc chủ động đăng ký xác lập quyền SHCN nói chung và 

quyền sở hữu với NHCN nói riêng là việc làm hết sức quan trọng, cần thiết 

của các chủ thể quyền SHCN.  

Tuy nhiên, việc xác lập quyền, thông qua việc ghi nhận trên văn bằng 

bảo hộ mới chỉ là bước đầu. Để quyền lợi của chủ sở hữu được đảm bảo, 

việc khai thác sử dụng, quản lý NHCN trên thực tế, mới là khâu quan trọng. 

Thông thường, chủ sở hữu quyền SHCN nói chung và chủ sở hữu quyền 

sở hữu với NHCN nói riêng, mới chỉ chú tâm tới việc đăng ký xác lập 

quyền. Việc khai thác, sử dụng các NHCN có vẻ mở nhạt, chưa tạo được sự 

đồng lòng nhất trí của các doanh nghiệp trong việc cùng nhau tạo dựng phát 

triển thương hiệu của các NHCN này. 

3.1.3. Hoạt động chuyển giao quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận 

* Về vấn đề chuyển giao quyền sở hữu với NHCN: 

Theo quy định của pháp luật SHTT, về nguyên tắc quyền sở hữu NHCN 

có thể được chuyển giao như một nhãn hiệu thông thường. Và chủ thể nhận 

chuyển nhượng, phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu giống như chủ sở hữu. 

Hiện tại, Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành mới chỉ quy định về việc 

chuyển nhượng đối với nhãn hiệu nói chung, mà không có quy định nào về 

việc chuyển nhượng quyền đối với NHCN.  

* Về việc chuyển quyền sử dụng với NHCN thông qua Hợp đồng Li xăng.  

Vì đặc trưng của NHCN là chủ sở hữu NHCN không trực tiếp sử dụng 

mà đăng ký và cho phép các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động sản xuất 

kinh doanh sử dụng trên hàng hóa dịch vụ của mình khi đáp ứng được các 

tiêu chuẩn đề ra trong Quy chế sử dụng. 

3.1.4. Hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu 

chứng nhận 

Luật SHTT năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 cùng với các văn bản 

hướng dẫn thi hành, và các văn bản pháp luật có liên quan, cũng đã có những 

thành tựu nhất định trong việc quy định các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu 

với nhãn hiệu nói chung và NHCN nói riêng. Tuy nhiên, có thể đánh giá 

chung, các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu của chủ sở hữu NHCN chưa thực 

sự đem lại hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân một phần do các quy 

định của pháp luật còn chưa cụ thể, rõ ràng, một phần nữa do ý thức, trách 

nhiệm của các chủ thể có liên quan còn thấp, khiến cho việc bảo vệ quyền 

chủ sở hữu gặp nhiều trở ngại. 

3.2. Đánh giá hoạt động bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam  

3.2.1. Những thành tựu đã đạt được 

Thứ nhất, Việt Nam đã thiết lập được một hệ thống pháp luật bảo hộ 

quyền SHTT khá đầy đủ và chi tiết, về cơ bản đã phù hợp với những thông 

lệ và chuẩn mực quốc tế về SHTT. 

Thứ hai, cơ sở vật chất kĩ thuật và nguồn lực con người phục vụ cho quá 

trình xem xét đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ cũng ngày càng được chú 

trọng đầu tư. Hệ thống cơ sở dữ liệu về SHTT ngày càng được hoàn thiện.  

Thứ ba, hệ thống các tổ chức hành nghề đại diện SHCN và các công ty 

luật giải quyết các vấn đề SHTT cũng khá phát triển.  

Thứ tư: Hoạt động hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức có liên quan tới 

quyền SHTT cũng ngày càng được hoàn thiện. Đội ngũ thẩm phán, có trình 

độ chuyên môn về SHTT cũng ngày càng tăng cao, khiến cho các vụ việc 

tranh chấp được đưa giải quyết tại Tòa án tăng lên. 

3.2.2. Những mặt còn tồn tại 

* Các quy định của pháp luật còn chưa rõ ràng, mang tính khái quát, 

chung chung 
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* Sự yếu kém trong hệ thống thực thi 

* Sự hạn chế về mặt ý thức pháp luật cũng như trình độ dân trí 

3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

bảo hộ nhán hiệu chứng nhận 

3.3.1. Định hướng cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về 

bảo hộ nhán hiệu chứng nhận 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp 

luật về SHTT nói riêng.    

- Đẩy mạnh việc giao lưu, hợp tác với các nước trong khu vực và trên 

thế giới trong mọi lĩnh vực đặc biệt trong lĩnh vực SHTT.  

- Chú trọng công tác đầu tư, xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực có chất 

lượng cao. 

- Đầu tư cho việc cải cách và hiện đại hóa hệ thống cơ sở dữ liệu về SHTT. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức pháp luật 

cho người dân trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực SHTT. 

3.3.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ về 

bảo hộ nhán hiệu chứng nhận 

Thứ nhất: Làm rõ khái niệm NHCN 

Thứ hai: Bổ sung các tiêu chí, điều kiện bảo hộ NHCN 

Thứ ba: Sửa đổi, bổ sung các quy định về chuyển giao quyền sở hữu NHCN.  

Thứ tư: Ban hành một văn bản pháp luật riêng biệt liên quan đến nhãn 

hiệu và vấn đề bảo hộ nhãn hiệu 

3.3.3. Kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật bảo hộ 

nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam  hiện nay. 

Thứ nhất: Tăng cường vai trò của nhà nước trong việc xây dựng và vận 

hành cơ chế bảo hộ đối với NHCN.  

Thứ hai: Tăng cường vai trò và hiệu quả của các cơ quan có thẩm 

quyền, đặc biệt chú trọng, nâng cao vai trò của Tòa án trong việc giải quyết 

các tranh chấp liên quan đến việc bảo hộ NHCN. 

Thứ ba: Nâng cao ý thức pháp luật và trình độ dân trí của cộng đồng, 

xã hội. 

KẾT LUẬN 

Trước xu thế hội nhập toàn cầu của các quốc gia trên thế giới hiện nay, 

vấn đề bảo hộ quyền SHTT nói chung, quyền đối với nhãn hiệu, NHCN nói 

riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế - xã hội của mỗi 

nước, đặc biệt là nước có nền kinh tế - xã hội đang phát triển như Việt Nam. 

Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, đây là thuận 

lợi lớn để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới song cũng là thách 

thức không nhỏ đối với chúng ta trong vấn đề bảo hộ quyền SHTT nói 

chung, bảo hộ nhãn hiệu, NHCN nói riêng. Có thể nói, nhờ tiếp thu kinh 

nghiệm SHTT của các nước trên thế giới, pháp luật SHTT ở Việt Nam đã 

không ngừng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, khách quan 

mà nói, các quy định này vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót khiến cho việc 

bảo hộ quyền SHTT nói chung và quyền đối với NHCN nói riêng chưa thực 

sự đem lại hiệu quả như mong muốn. 

Thông qua luận văn: "Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận ở Việt Nam theo 

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005" tác giả hi vọng góp phần nhỏ công sức của 

mình làm sáng tỏ các qui định của pháp luật SHTT về việc bảo hộ NHCN, 

thực trạng bảo hộ NHCN ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những hạn chế, thiếu 

sót còn tồn tại, qua đó đề ra các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện 

các quy định về bảo hộ cũng như cơ chế thực thi việc bảo hộ đối với loại 

nhãn hiệu đặc biệt này trên thực tế.  

Tuy còn nhiều vấn đề cần giải quyết, song với những gì chúng ta đã và 

đang làm, chúng ta có đầy đủ cơ sở thực tế để hi vọng rằng trong tương lai 

không xa, những cải cách trong hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật 

SHTT nói riêng, sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực trên thực tế, góp phần 

khẳng định vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các sản phẩm 

mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế. 


